
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Thôn Chùa Hà, Xã Tân Thanh, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

24.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

10/01/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MAY TÂN THANH

2400856663

STT Tên ngành Mã ngành

1. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

5. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

9. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU MAY 
TÂN THANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN THANH GARMENT EXPORT 
IMPORT JOINT STOCK COMPANY 
Tên công ty viết tắt: XNK TAN THANH.,JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0978447533
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN THẠCH

TDP Phú Mỹ I, 
Phường Dĩnh Kế, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

840.000 8.400.000.000 35,000

Tổng số 840.000 8.400.000.000 35,000

121514725

2 HÀ VĂN 
TOÀN

Thôn Giạ, Xã 
Thái Đào, Huyện 
Lạng Giang, Tỉnh 
Bắc Giang, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

420.000 4.200.000.000 17,500

Tổng số 420.000 4.200.000.000 17,500

121479539

3 PHẠM VĂN 
THU

Thôn Chùa Hà, 
Xã Tân Thanh, 
Huyện Lạng 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

420.000 4.200.000.000 17,500

Tổng số 420.000 4.200.000.000 17,500

122148562

4 LÝ VĂN 
ĐOÀN

Thôn 1, Xã Đồng 
Lạc, Huyện Yên 
Thế, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

420.000 4.200.000.000 17,500

Tổng số 420.000 4.200.000.000 17,500

121855597

5 DƯƠNG VĂN 
MẠNH

TDP Phú Mỹ 1, 
Phường Dĩnh Kế, 
Thành phố  Bắc 
Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

480.000 4.800.000.000 20,000

Tổng số 480.000 4.800.000.000 20,000

121655036

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Giang

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       121479539
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Giạ, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc 
Giang, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn Giạ, Xã Thái Đào, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN TOÀN Nam

04/10/1981 Kinh Việt Nam

18/04/2017 Công an tỉnh Bắc Giang

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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